	
	



	ĐỀ SỐ 4
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	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN và ARN 
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Trong các hình trên, có bao nhiêu hình phù hợp?

A. 2
B. 1
C.3 
D.4 

Câu 2. Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

A. nhân đôi ADN và phiên mã
B. phiên mã và dịch mã


C. nhân đôi ADN và dịch mã 
D. nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã 

Câu 3. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, khi môi trường không có lactôzơ thì

A. vùng vận hành không liên kết prôtêin điều hòa.
     B. gen cấu trúc không phiên mã
.


C. prôtêin ức chế bị bất hoạt.
     D.gen điều hòa không hoạt động.
Câu 4. Trong quá trình phiên mã, chuỗi pôliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

A. 5’ → 3’
B. 5’ → 5’
C. 3’ → 5’
D. 3’ → 3’
Câu 5. Loại đột biến có thể biểu hiện ngay trong đời cá thể là 

A. đột biến giao từ hoặc đột biến xôma






B. đột biến tiền phôi hoặc đột biến xôma






C. đột biến xôma, đột biến giao tử hoặc đột biến tiền phôi





D. đột biến tiền phôi, đột biến xôma hoặc thường biến
Câu 6. Phân tử ADN vùng nhân ở một vi khuẩn E.coli được đánh dấu bằng N15 ở cả 2 mạch đơn. Nếu chuyển vi khuẩn E.coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 5 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN, có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?

A. 4
B.6 
C.15 
D.8
Câu 7. Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, đời con luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ là đặc điểm của quy luật di truyền nào?

A. Quy luật Menđen
B. Tương tác gen
C. Hoán vị gen
D. Di truyền ngoài nhân
Câu 8. Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng, khi giảm phân tạo giao tử ABD chiếm tỉ lệ là 15%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể đó là
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Câu 9. Trong chọn giống, sự tương tác gen sẽ giúp con người mở ra khả năng

A. có nhiều biến dị tổ hợp để tạo gen mới.






B. tìm được nhiều tính trạng quý thường đi kèm với nhau.




C. tìm được tính trạng mới có thể có lợi.





D. hạn chế biến dị ở đời sau, làm ổn định giống.
Câu 10. Ở một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; b quy định quả ngọt, b quy định quả chua. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn. Phép lai có kiểu hình ở đời con không đồng nhất là 
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Câu 11. Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là

A. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn 




B. Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ





C. F2 có tỉ lệ phân li kiểu trung bình tỉ là 3 trội: 1 lặn




D. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
Câu 12. Trong phép lai 
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, tỉ lệ kiểu hình A-bbD-eeff ở đời con lai là
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Câu 13. Đặc điểm nổi bật của quần thể ngẫu phối là

A. có kiểu hình đồng nhất ở cả hai giới trong quần thể.

B. có sự đồng nhất về kiểu gen và kiểu hình.


C. có nguồn biến dị di truyền rất lớn trong quần thể.


D. có sự đồng nhất về kiểu hình còn kiểu gen không đồng nhất.
Câu 14. Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể?

A. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể sinh vật thuộc các loài khác nhau.


B. Các cá thể sinh vật trong quần thể có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.


C. Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là nơi sinh sống của quần thể.


D. Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng cơ bản của quần thể.
Câu 15. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

A. Nuôi cấy hạt phấn.
B. Gây đột biến gen.
C. Nhân bản vô tính.
D. Dung hợp tế bào trần.
Câu 16. Có một trình tự ARN (5’-AUG GGG UGX XAU UUU-3’) mã hóa cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Sự thay thế nuclêôtit nào dẫn đến việc đoạn pôlipeptit này chỉ còn lại 2 axit amin?

A. Thay thế X ở bộ ba nuclêôtit thứ ba bằng A.
B. Thay thế A ở bộ ba nuclêôtit đầu tiên bằng X.


C. Thay thế G ở bộ ba nuclêôtit đầu tiên bằng A.
D. Thay thế U ở bộ ba nuclêôtit đầu tiên bằng A.
Câu 17. Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.


B. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.


C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.


D. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản.
Câu 18. Ở ruồi giấm, gen A - mắt đỏ, a - mắt trắng; B - cánh thường, b - cánh ngắn. Đem lai ruồi giấm cái với ruồi giấm đực cùng có kiểu gen 
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; giới đực không xảy ra hoán vị. Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời F1 bằng

A. 73%.
B. 
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Câu 19. Phép lai 
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 tạo kiểu gen Aaaa ở thế hệ sau với tỉ lệ
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Câu 20. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
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Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn.


B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp.


D. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây đúng với đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể?

I. Làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể.

II. Làm giảm hoặc tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.


III. Có hai dạng là đột biến lệch bội và đột biến đa bội.


IV. Có thể có lợi cho thể đột biến.

A. I, IV.
B. II, IV.
C. II, III.
D. I, II.
Câu 22. Một gen chứa 90 vòng xoắn và có 20% A. Đột biến điểm xảy ra dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 2338. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?

A. Thêm 1 cặp A - T.

B. Mất 1 cặp G - X.


C. Thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
D. Mất 1 cặp A - T.
Câu 23. Cho 
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, biết rằng các tính trạng trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống kiểu hình của P là
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Câu 24. Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp quy định. Sự có mặt của mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cho giao phấn cây cao nhất với cây thấp nhất của quần thể được 
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 có chiều cao 190 cm, tiếp tục cho 
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 tự thụ phấn. Về mặt lí thuyết, cây có chiều cao 180 cm ở 
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 chiếm tỉ lệ là
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Câu 25. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến chuyển đoạn không bao giờ làm thay đổi số lượng gen có trong tế bào.


II. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.


III. Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào.


III. Ở các thể đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể luôn là số chẵn.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 26. Cho biết 5’XGU3’, 5’XGX3’, 5’XGA3’, 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly. Một đột biến điểm xảy ra ở giữ alen làm cho alen A thành alen a trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Gly được thay bằng axit amin Arg. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Nếu alen a dài 510 nm thì alen A cũng dài 510 nm.


II. Hai alen này có số lượng và tỉ lệ các loại nuclêôtit giống nhau.

III. Nếu alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 300 A thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 300 A.


IV. Nếu alen A phiên mã 2 lần cần môi trường cung cấp 400 X thì alen a phiên mã 1 lần sẽ cần môi trường cung cấp 201 X.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 27. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây Aabb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%.


II. Cho cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, nếu đời 
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 có 2 loại kiểu hình thì chứng tỏ 
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 có 3 loại kiểu gen.

III. Cho cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được 
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 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ 
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 có 3 loại kiểu gen.


IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối thiểu 3 kiểu gen.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 28. Một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd. Trong đó, cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Giả sử quá trình giảm phân bình thường, cơ thể P đã tạo ra loại giao tử Abd chiếm 15%. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của P là 
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II. Cơ thể P sẽ tạo ra giao tử có 3 alen trội chiếm 10%.


III. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.


IV. Cho P tự thụ phấn, thu được 
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 có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen chiếm 26%.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 29. Cho biết tính trạng hình dạng quả ở một loài thực vật do tương tác giữa hai cặp gen không alen, mỗi gen nằm trên một NST. Nếu trong kiểu gen chỉ có alen A hoặc B sẽ biểu hiện quả bầu, nếu có cả 2 alen A và B sẽ biểu hiện quả tròn, thể đồng hợp lặn sẽ biểu hiện quả dài. Khi ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen, một quần thể có tần số alen A chiếm 90%, tần số alen b chiếm 80%. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau?

I. Trong quần thể, cây quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ 3,24%.

II. Tỉ lệ cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen 0,64%.


III. Tần số kiểu gen AaBb trong quần thể là 51,84%.


IV. Tần số kiểu gen aaBb trong quần thể là 3,2%.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 30. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M. Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M. Các gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.
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Cho rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Người số 1 có kiểu gen dị hợp về ít nhất một bệnh.


II. Người số 5 có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen.


III. Có thể biết được kiểu gen của 6 người trong số 8 người nói trên.


IV. Xác suất sinh con thứ 2 là con trai bị bệnh của cặp vợ chồng 5 - 6 là 50%.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Đáp án

	1-C
	2-B
	3-B
	4-A
	5-B
	6-C
	7-D
	8-A
	9-C
	10-B

	11-B
	12-D
	13-C
	14-A
	15-D
	16-A
	17-A
	18-B
	19-A
	20-B

	21-A
	22-D
	23-A
	24-A
	25-A
	26-C
	27-B
	28-C
	29-B
	30-B
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